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Wertstoffe
Verpackungen/
Kunststoffe
– Joghurtbecher

– Plastiktüten

– Folien

– Putzeimer

– Kunststoffflaschen

Metalle
– Konservendosen

– Aluminiumfolien und -schalen

– Töpfe, Bestecke 

– Kronkorken

Verbundstoffe
– Saft- und Milchkartons

– Isolierbeutel

Bitte nur restentleerte 

Verpackungen einwerfen!
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Speise-
reste
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Gewerbe-
abfall

Thùng tái chế bao gồm bao bì và các vật thể khác làm bằng 
kim loại, nhựa hoặc vật liệu tổng hợp.

Thức ăn thừa bao gồm tất cả các loại chất 
thải nhà bếp hữu cơ.

Rác thải công nghiệp bao gồm rác thải không thể tái chế Thùng rác giấy bao gồm bìa cứng, giấy và hộp các tông.

	· Khay nướng bằng nhôm
	· Tấm phim (bẩn, dán 

dính)
	· Ảnh
	· Thủy tinh thừa
	· Cao su
	· Gỗ thừa (mẩu nhỏ, bẩn, 

dán dính)
	· Sản phẩm chăm sóc cá 

nhân
	· Giấy vệ sinh
	· Hóa đơn và bản fax 

(giấy in nhiệt)
	· Bát đĩa sứ và đồ sứ
	· Thuốc
	· Giấy và bìa cứng (rất 

bẩn, dán hính, có bọc)
	· Khăn giấy
	· Mút xốp bọt
	· Khăn lau bát đĩa
	· Túi lọc cho máy hút bụi
	· Giấy dán tường còn 

thừa
	· Vải vóc
	· Băng video

	· Kim loại cũ
	· Amiăng
	· Tro
	· Pin và pin lithium-ion
	· Chất thải xây dựng, chất thải 

xây dựng hỗn hợp
	· Tấm bìa lợp nhà
	· Các bình chịu áp suất như 

bình gas, bình chữa cháy hoặc 
bình xịt (rỗng hoàn toàn)

	· Hộp mực máy in
	· Vật liệu cách nhiệt (bông 

khoáng)
	· Thiết bị điện cũ (máy tính, 

ấm đun nước, bàn phím hoặc 
thiết bị chứa dữ liệu)

	· Đèn tiết kiệm năng lượng, đèn 
LED, đèn huỳnh quang và đèn 
halogen

	· Sơn màu, sơn và dầu
	· Rác thải làm vườn (ở mức độ 

lớn hơn)
	· Hộp giấy đựng đồ uống
	· Bao bì thủy tinh đựng thực 

phẩm như chai, lọ
	· Rác thải nhiễm khuẩn (ví dụ: 

găng tay và ống tiêm)
	· Đồ bằng nhựa và kim loại (ví 

dụ: ghế, phụ tùng xe)
	· Giấy và bìa cứng (không bẩn)
	· Thức ăn thừa
	· Đồ sành (ở mức độ lớn hơn)

	· Tấm và khay nhôm 
	· Vỏ trong suốt (ví dụ: từ 

dược phẩm)
	· Đồ vật bằng nhựa, kim 

loại và vật liệu tổng hợp 
như bát, công cụ, bộ đồ 
ăn, ốc vít

	· Lon nước (loại không trả 
vỏ)

	· Hộp giấy đựng đồ uống
	· Hũ sữa chua có nắp 

nhôm rời
	· Lon bằng thiếc (rỗng)
	· Nắp chai
	· Bao bì thực phẩm bằng 

nhựa đã tháo nắp
	· Khay đựng đồ ăn chế 

biến sẵn
	· Các lọại bao bì, chai, hũ, 

màng, túi bằng nhựa khác
	· Bình xịt (đã làm rỗng)
	· Bao bì bằng xốp
	· Tuýp có nắp nhôm rời

	· Tro
	· Pin và pin lithium-ion
	· Chất thải xây dựng
	· Túi đựng rác màu xanh và 

đen
	· Đĩa CD, đĩa mềm và DVD
	· Vật liệu cách nhiệt
	· Thiết bị điện cũ (máy tính, 

ấm đun nước, bàn phím 
hoặc thiết bị chứa dữ liệu)

	· Đèn tiết kiệm năng lượng, 
đèn LED, đèn huỳnh quang 
và đèn halogen

	· Rác thải làm vườn (ở mức 
độ lớn hơn)

	· Bao bì thủy tinh đựng thực 
phẩm như chai, lọ

	· Cao su
	· Gỗ thừa
	· Giấy vệ sinh và sản phẩm 

chăm sóc cá nhân
	· Đồ bằng nhựa và kim loại 

(ví dụ: ghế, phụ tùng xe)
	· Màng bọc che sơn
	· Bao bì chưa được làm rỗng 

hoàn toàn
	· Giấy và bìa cứng
	· Mút xốp bọt
	· Giày
	· Thức ăn thừa
	· Vải vóc
	· Băng video và băng ghi âm

	· Rác thải từ rau củ quả
	· Phần sót lại của các sản 

phẩm từ động vật đã chế 
biến sẵn như thịt, xúc máu, 
tiết, chất thải gia cầm, trứng, 
sữa, thịt xông khói, cá và 
xương (dưới 15 cm)

	· Trà, cà phê cũng như trà túi 
lọc

	· Thực phẩm hết hạn và 
không được đóng gói

	· Chất thải giết mổ
	· Cây và rác thải từ cây
	· Xương còn sống
	· Thực phẩm có đóng gói
	· Thuốc lá và tro

	· Phong bì (có hoặc không có 
phần giấy bóng kính)

	· Túi bánh mì(có hoặc không 
có phần giấy bóng kính)

	· Sách (không có viền nhựa)
	· Giấy văn phòng
	· Khay đựng trứng
	· Tập sách quảng cáo và 

quyển catalog
	· Bao bì bằng bìa cứng và giấy
	· Báo và tạp chí

	· Ảnh
	· Giấy vệ sinh
	· Hóa đơn và bản fax 

(giấy in nhiệt)
	· Giấy cuộn cho nhà bếp
	· Khăn ăn
	· Giấy bị bẩn nhiều
	· Giấy dán tường
	· Khăn giấy bỏ túi

Vui lòng xem thêm thông tin tại alba.info/abfalltrennung


